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1. MỞ ĐẦU 

Theo Bộ Thương Mại thị trường xuất khẩu 

TL:

+ Năm 2018 tổng giá trị xuất khẩu TL 1.3 tỷ 

USD

+ Năm 2022, giá trị xuất khẩu 663 triệu USD, 

giảm 50% so với 2018

+ Năm T.8/2023, giá trị xuất khẩu 450 triệu 

USD, giảm 4,5% so với 2022



Khi xuất sang các nước TQ, EU bị cảnh báo 

về kiểm dịch và dư lượng thuốc BVTV

Do vậy, chủ trương của Bộ NN & PTNT về 

cây TL như sau:

1/ Không mở rộng DT mà tập trung nâng cao 

chất lượng

2/ Kiểm soát chặt chẽ sâu bệnh & dư lượng 

theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP

1. MỞ ĐẦU (tt)



3/ Canh tác phải giảm phát thải khí

4/ Giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh 

tranh

1. MỞ ĐẦU (tt)



1/ Giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh 

tranh bằng cách vuốt tai 1 lần

2/ Giảm chi phí SX & khí phát thải bằng cách 

sử dụng đèn LED thay thế các loại bóng đèn 

tiêu hao nhiều năng lượng

2. MỤC TIÊU



3.1. SỬ DỤNG PHÂN BÓN & CHẤT 

ĐHST VUỐT TAI TRÁI 1 LẦN

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU



Tiêu chuẩn trái loại I

 + Vỏ đỏ, tai xanh, dày cứng

 + TL trái ≥ 400 g

 + Không sâu bệnh & dư lượng

3.1. SỬ DUNG PHÂN BÓN 

& CHẤT ĐHST ….



Tiêu chuẩn trái loại I



Mùa thuận kéo dài 52 – 55 ngày

Chi phí SX ước: 7-8 ngàn đồng/kg

Hoa nở

2-3 ngày

Ra hoa 

tự nhiên

Nụ 20 ngày Trái non đến thu 

hoạch 30-32 ngày

Vuốt lần 1 Vuốt lần 2

Mùa thuận: Vuốt tai 2 lần

3.1. SỬ DỤNG PHÂN BÓN ….

Phun 7, 12, 

16 NSKHN



Mùa nghịch kéo dài 73-79 ngày

Chi phí SX ước: 9-10 ngàn đ/kg

Hoa nở

2-3 ngày

Nụ 20 ngày Trái non đến thu 

hoạch 35-38 ngày

XL ra hoa 

16-18 đêm

Vuốt lần 1 Vuốt lần 2 Vuốt lần 3

Mùa nghịch: Vuốt tai 3 lần

3.1. SỬ DỤNG PHÂN BÓN ….

Phun 7, 12, 

16 NSKHN



Giảm công lao động 1 lần vuốt

Tổng chi phí giảm (thuốc + công): 25% 

Hoa nở

2-3 ngày

Ra hoa 

tự nhiên

Nụ 20 ngày Trái non đến thu 

hoạch 30-32 ngày

Phun 7, 12, 

16 NSKHN
Vuốt tai 21/23 

NSKHN

Mùa thuận: Kết quả vuốt tai 1 lần

3.1. SỬ DỤNG PHÂN BÓN ….



Giảm công lao động 2 lần vuốt

Tổng chi phí giảm (thuốc + công): 19%

Hoa nở

2-3 ngày

Nụ 20 ngày Trái non đến thu 

hoạch 35-38 ngày

XL ra hoa 

16-18 đêm

Phun 12,17,22 

NSKHN

Vuốt 25 

NSKHN

Mùa nghịch: Kết quả vuốt tai 1 lần

3.1. SỬ DỤNG PHÂN BÓN ….



1/ Thành phần trong dung dịch phun 3 lần, 

gồm có: Zeatin 100 ppm, Urea 2% , 30-10-10 

3g/lít

2/ Thành phần trong dung dịch vuốt tai 1 

lần: Zeatin: 5 g/lít  + NAA: 1 g/lít + phân 30-

10-10: 3 g/lít

3.1. SỬ DỤNG PHÂN BÓN ….

Thành phần dinh dưỡng & CĐHST



1/ Mùa thuận: Giảm 25% tổng chi phí SX

2/ Mùa nghịch: Giảm 19% tổng chi phí SX

3.1. SỬ DỤNG PHÂN BÓN ….

Kết luận giảm chi phí SX



3.2. SỬ DỤNG ĐÈN LED XỬ LÝ RA 

HOA THANH LONG NGHỊCH VỤ

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU



B. Tròn 

60W

C.Pact 

20W, 

giảm  

#70%

LED 9W, 

giảm #85%

LED 5W, 

giảm #90%

SỰ RA ĐỜI CỦA CÁC LOẠI BÓNG

TBKT TBKT
TBKT

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU





Câu hỏi đặt ra là:

1/ Các loại đèn này có điểm chung nào 

giống nhau???

2/ Tại sao khi giảm công suất đèn từ 60W 

xuống còn 5W mà cây TL vẫn ra hoa???

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU



Ban ngày
P660 P730

Chú thích: 

Phytochrome: sắc tố thực vật

1/ Phytochrome red – Pr (P660)

2/ Phytochrome far red – Pfr (P730): kích thích 

ra hoa cây ngày dài

Ánh sáng đỏ, λ = 660 nm

Tích 

lũy 

Ban đêm

Ánh sáng đỏ xa, λ = 730 nm

CƠ SỞ KHOA HỌC

(Pr) (Pfr)



Pfr tích lũy nhiều gây ra 

hoa. Pfr do hai nguồn 

cung:

1/ Pr ban ngày chuyển 

sang

2/ Từ ánh sáng đèn có hai 

vùng ánh sáng đỏ & đỏ xa

CƠ SỞ KHOA HỌC (tt)



ĐẶC ĐIỂM PHỔ ÁNH SÁNG CỦA CÁC 

LOẠI ĐÈN ẢNH HƯỞNG ĐẾN RA HOA 

THANH LONG



Bóng tròn 60W, phổ màu 7 màu, tập trung vào 

màu đỏ.

Người dân sử dụng “xông” thanh long ra hoa

Vùng màu cây TL 
không cần  



Bóng đèn huỳnh quang 40W hoặc LED 18W

Phân phối phổ ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang 

40W, tập trung vào màu xanh. Lá cây không hấp thu

Hiệu quả kích thích ra hoa rất thấp



Compact vàng 20W, phổ màu tập trung vào màu, 

đỏ, đỏ xa

Đã thương mại hóa

Vùng màu cây TL 

không cần  



Từ 2016 - 2018, nghiên cứu & thương mại 

hóa bóng compact đỏ 20W

Vùng màu cây TL 

không cần  

CƠ SỞ KHOA HỌC (tt)



PHỔ ÁNH SÁNG CỦA LED 9W (ánh sáng vàng) 

 

Vùng màu cây TL 

không cần  



Đỏ 660 nm, 1 W

Đỏ xa 730 nm, 

0.8W 

PHỔ ÁNH SÁNG CỦA LED 5W (ánh sáng đỏ) 



Như vậy, điểm chung của 4 loại bóng đèn 

này phải phát ra ánh sáng đỏ và đỏ xa thì 

mới có hiệu quả kích thích ra hoa TL

CƠ SỞ KHOA HỌC



LED 5W bố trí ngoài đồng tại Long An

LED 9W

LED 5W





1/ Sử dụng đèn LED 5W thay cho bóng 

đèn tròn 60W/Halogen 52W làm giảm 90% 

lượng điện tiêu thụ. Giảm chi phí SX

2/ Giảm lượng khí phát thải thông qua 

lượng điện tiêu thụ (sx 1.000 kwh điện 

phát thải 0,77 tấn CO2)

KẾT LUẬN



1/ Sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời 

& LED 3W sẽ giảm chi phí SX mức thấp 

nhất

2/ Nghiên cứu giảm số giờ chiếu 

sáng/đêm nhằm giảm lượng điện tiêu thụ

HƯỚNG NGHIÊN CỨU 



CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ LẮNG NGHE


